	TRƯỜNG THCS LONG BIÊN
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	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN:CÔNG NGHỆ 6
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               TIẾT ( THEO PPCT) : 36
               Thời gian làm bài: 45 phút
               Ngày kiểm tra: 07/12/2017


I/Mục đích yêu cầu:
1.Kiến thức:
HS nắm được kiến thức về may mặc, sắp xếp và trang trí nhà ở.
· Các loại vải thường dùng trong may mặc
· Biết lựa chọn trang phục, sử dụng và bảo quản trang phục.
· Vai trò của nhà ở đối với con người
· Cách sắp xếp và trang trí nhà ở
2.Kĩ năng:
- Phân biệt được một số loại vải. 
- Có kĩ năng sắp xếp đồ đạc hợp lí, ngăn lắp trong nhà ở.
- Có kĩ năng trang trí nhà ở bằng một số đồ vật như Tranh, ảnh, hoa,…
3. Thái độ:
- Học sinh có ý thức, thái độ làm bài nghiêm túc khi kiểm tra.
- Rèn cho HS tính tự giác, trình bày bài cẩn thận.
II/ Ma trận
	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
Thấp
	Vận dụng cao
	Tổng
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	TN
	TL
	

	Các loại vải thường dùng trong may mặc
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	Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở
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   1đ
	2

3,5đ

	Lựa chọn trang phục
	1
     
 0,5đ
	
	
	
	
	
	
	
	1
   
   0,5đ

	Trang trí nhà ở bằng cây cảnh và hoa
	
	
	
	1
      2đ
	
	
	
	
	1
2đ

	Trang trí nhà ở bằng một số đồ vật
	1

    0,5đ
	1

       2đ
	
	
	
	1

   1đ
	 
	
	3
             
      3,5đ

	
Tổng điểm
	4

3,5đ
	3

4,5 đ
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           1đ                 1đ                                  
	9

10đ
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I/ Trắc nghiệm khách quan (2 điểm)
Ghi vào bài chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1: Vải sợi thiên nhiên có nguồn gốc:
	A. Từ các dạng sợi có sẵn trong tự nhiên	
	B. Từ các dạng sợi do con người tạo ra
	C. Từ sợi cây đay		
	D. Từ sợi tơ tằm
Câu 2: Căn cứ vào hoạt động bình thường của mỗi gia đình, nơi ở thường có khu vực chỗ ngủ nghỉ được bố trí:
    	A. Thoáng mát 		                            C.Riêng biệt
        B. Yên tĩnh	     	     D. Chật hẹp	

Câu 3: Chức năng của trang phục:
	A. Giúp con người chống nóng                        B. Bảo vệ và làm đẹp cho con người
	C. Giúp con người chống lạnh                         D. Làm tăng vẻ đẹp cho con người
Câu 4: Gương ngoài công cụ để soi và trang trí gương còn tạo cảm giác làm cho căn phòng
      A. Thoải mái, dễ chịu		                    C. Sáng sủa, rộng rãi
      B. Che bớt nắng, gió                                D. Che khuất cho căn phòng

II. Tự luận (8 điểm)
Câu 1 (2 điểm): Ý nghĩa của cây cảnh và hoa trong trang trí nhà ở ?
Câu 2 (3 điểm):  Nêu công dụng của tranh ảnh, cách trang trí tranh ảnh? Gia đình em dùng tranh ảnh trang trí như thế nào?
Câu 3 (3 điểm): Em hãy nêu các công việc cần làm để giữ gìn nhà ở sạch sẽ và ngăn  nắp? Em đã làm gì để giữ gìn phòng riêng của em sạch sẽ và ngăn nắp?


					

			      HƯỚNG DẪN CHẤM – BIỂU ĐIỂM
ĐỀ 1                                                                     
A. TRẮC NGHIỆM: (2đ)  Mỗi câu đúng và đủ 0,5đ
	
	Câu
	     1
	    2
	     3
	     4

	Đáp án
	     A
	   B, C
	     B
	     C



B. TỰ LUẬN : (8đ)
 
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	* Ý nghĩa của cây cảnh và hoa trong trang trí nhà ở:
  - Làm cho con người thấy gần gũi với thiên nhiên, làm cho căn phòng thêm mát, đẹp.
  - Góp phần làm sạch không khí. 
  - Đem lại niềm vui, thư giãn cho con người. 
  - Đem lại thu nhập cho gia đình.
	
0,5đ
0,5đ

0,5đ
0,5đ

	2
	- Công dụng của tranh ảnh: thường dùng để trang trí tường nhà, tạo thêm sự vui mắt, duyên dáng cho căn phòng, tạo cảm giác thoải mái, dễ chịu. 
- Cách trang trí tranh ảnh: 
+ Vị trí treo tranh ảnh trang trí tuỳ theo ý thích của mỗi gia đình.
+ Nên treo tranh vừa tầm mắt, ngay ngắn. Không để dây treo tranh lộ ra ngoài. Không nên treo quá nhiều tranh ảnh rải rác trên một bức tường.
- Nêu được cách trang trí tranh ảnh ở gia đình mình.
	

1đ


1đ


1đ

	3
	Các công việc cần làm để giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp:
- Mỗi người cần có nếp sống sạch sẽ, ngăn nắp: giữ vệ sinh cá nhân, gấp chăn màn gọn gàng, các đồ vật sau khi sử dụng phải để đúng nơi qui định, không nhổ bậy, vứt rác bừa bãi.
 - Các công việc cần làm: tham gia các công việc giữ vệ sinh nhà ở, đổ rác đúng nơi qui định
 - Dọn dẹp nhà ở thường xuyên sẽ mất ít thời gian và hiệu quả tốt hơn. 
- Học sinh nêu được các công việc để giữ gìn sạch sẽ ngăn nắp phòng riêng của mình
	
1đ


0,5đ

0,5đ

1đ



Tuần kiểm tra: 17
Ngày kiểm tra: 07/12/2017

	BGH



Hoàng Thị Tuyết
	Nhóm trưởng



Thẩm Thị Minh Phương
	Người ra đề



Bùi Văn Hùng
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